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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 6823  /SYT-NV Đồng Nai, ngày 14  tháng  10    năm 2022 

V/v triển khai Thông tư quy định 

chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực 

dược – mỹ phẩm  

            

                              Kính gửi:  

                                              - Giám đốc các đơn vị trực thuộc; 

                         - Trưởng Phòng Y tế các huyện, Thành phố; 

       - Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh; 

                          - Giám đốc bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai; 

                          - Giám đốc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài 

                             công lập; 

                          - Giám đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược,  

                             mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

             (gọi tắt là các đơn vị) 

 

Căn cứ quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm tại 

Thông tư số 25/2021/TT-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế. Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê để thu thập thông tin thống 

kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực y tế về thuốc (bao gồm nhân 

lực dược, thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm trừ sinh phẩm 

chẩn đoán invitro), nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả bán thành phẩm dược 

liệu, trừ dược liệu) và mỹ phẩm. 

Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại 

phụ lục I cụ thể như sau: 

1. Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Giám đốc bệnh viện đa khoa Cao su 

Đồng Nai thực hiện báo cáo tại các biểu: Biểu 1/BCT; Biểu 4/BCT; Biểu 

5/BCT.  

2. Trưởng Phòng Y tế các huyện, Thành phố thực hiện báo cáo tại các 

biểu: Biểu 1/BCT. 

3. Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh thực hiện báo cáo tại các biểu: 

Biểu 1/BCT; Biểu 3/BCT. 

          4. Giám đốc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài công lập thực hiện báo 

cáo tại các biểu: Biểu 1/BCT; Biểu 4/BCT; Biểu 5/BCT.  

           5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực 

hiện báo cáo tại các biểu:  Biểu 2/BCT. 
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PHỤ LỤC I 

MẪU VÀ HƯỚNG DẪN GHI CHÉP BÁO CÁO  

THỐNG KÊ LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM  
(Kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

STT 
Ký hiệu 

biểu 
Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày nhận báo cáo 

1 Biểu 1/BCT 

Tình hình nhân lực 

làm công tác dược, 

dược lâm sàng 

Năm Trước ngày 10/01 năm sau 

2 Biểu 2/BCT 

Hệ thống cung ứng 

thuốc và sản xuất kinh 

doanh mỹ phẩm và 

nhân lực dược 

Năm Trước ngày 10/01 năm sau 

3 Biểu 3/BCT 

Tình hình chất lượng 

thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc lưu hành 

06 tháng 

đầu năm, 

Năm 

- Trước ngày 10/7 đối với kỳ 06 

tháng; 

- Trước ngày 10/01 năm sau đối 

với ký báo cáo năm 

4 Biểu 4/BCT 

Giá trị thuốc đã sử 

dụng trong các cơ sở y 

tế 

06 tháng 

đầu năm, 

Năm 

- Trước ngày 10/7 đối với kỳ 06 

tháng; 

- Trước ngày 10/01 năm sau đối 

với ký báo cáo năm 

5 Biểu 5/BCT 

Tình hình sử dụng 

thuốc sản xuất trong 

nước 

06 tháng 

đầu năm, 

Năm 

- Trước ngày 10/7 đối với kỳ 06 

tháng; 

- Trước ngày 10/01 năm sau đối 

với ký báo cáo năm 

1. Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện Thông tư số 

25/2021/TT-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại đơn vị, 

thực hiện báo cáo số liệu năm 2022 chốt số liệu 31/12/2022 và gửi báo cáo bằng 

văn bản kèm file excel gửi về Sở Y tế trước 10/01/2023 (Theo các biểu  đính 

kèm). 

2. Các đơn vị thực hiện báo cáo tại các biểu, số liệu năm 2023 và các năm 

tiếp theo sẽ thực hiện theo mốc thời gian quy định ở bảng trên . 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Website SYT;                                                                            

- Lưu: VT, NV. 
        (L/2022) 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
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